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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG  
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “HÈ VÀNG CÙNG BẢO AN TÀI TRÍ ƯU VIỆT” 

TỪ 01/07/2017 – 31/07/2017 

TT Chi nhánh Số HĐBH CMND Tên Khách hàng Phần thưởng 

1 BA ĐÌNH xxxx3742 xxxx9889 PHẠM THỊ HÒA 01 chỉ vàng 9999 

2 BA ĐÌNH xxxx3887 xxxx4755 LƯƠNG THỊ LAN PHƯƠNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

3 BẮC NINH xxxx3831 xxxx0049 NGUYỄN THỊ HẰNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

4 BẮC SÀI GÒN xxxx3532 xxxx6564 NGUYỄN THẾ DUY 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

5 BẮC SÀI GÒN xxxx3534 xxxx9285 THƯỢNG THỊ DIỄM TRINH 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

6 BÌNH DƯƠNG xxxx3416 xxxx6304 ĐỖ NGỌC QUẾ PHƯƠNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

7 BÌNH DƯƠNG xxxx3466 xxxx8987 PHẠM NGỌC THU GIANG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

8 BÌNH TÂY xxxx3620 xxxx9952 DƯƠNG THỊ NGỌC PHƯỢNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

9 

CHƯƠNG 

DƯƠNG xxxx3639 xxxx1774 ĐỖ THỊ NGỌC 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

10 

CHƯƠNG 

DƯƠNG xxxx3827 xxxx1118 CAO THỊ THÚY 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

11 

CHƯƠNG 

DƯƠNG xxxx3636 xxxx1774 ĐỖ THỊ NGỌC 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

12 ĐỒNG NAI xxxx3685 xxxx9490 ĐOÀN THỊ HOÀNG PHƯỢNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

13 ĐỒNG NAI xxxx3687 xxxx1716 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

14 ĐỒNG NAI xxxx3689 xxxx7360 TRẦN DUY NAM 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

15 ĐỒNG NAI xxxx3692 xxxx5464 PHAN THỊ HIỀN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

16 ĐỒNG NAI xxxx3694 xxxx9532 NGUYỄN PHONG QUÝ 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

17 ĐỒNG NAI xxxx3695 xxxx8703 ĐOÀN NGỌC XUÂN DUNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

18 ĐỒNG NAI xxxx3798 xxxx3139 HÀ GIANG PHƯƠNG THẢO 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

19 ĐỒNG NAI xxxx3647 xxxx9599 ĐOÀN TRẦN HOÀNG DUNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

20 ĐỒNG NAI xxxx3894 xxxx4540 ĐỖ MINH DƯƠNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

21 ĐÔNG SÀI GÒN xxxx3448 xxxx1631 LÊ THỊ TƯỜNG VI 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

22 DUNG QUẤT xxxx3529 xxxx7671 NGUYỄN THỊ HƯƠNG SEN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

23 DUNG QUẤT xxxx3521 xxxx3727 NGUYỄN THỊ CẨM 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

24 DUNG QUẤT xxxx3564 xxxx5007 PHẠM THỊ ĐẾN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

25 GIA ĐỊNH xxxx3923 xxxx9192 HỒ QUỐC THẮNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

26 GIA ĐỊNH xxxx3488 xxxx0103 NGUYỄN THỊ CẨM 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

27 GIA LAI xxxx3541 xxxx1826 CAO THỊ TÙNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

28 GÒ VẤP xxxx3863 xxxx2343 ĐẶNG MAI THẢO 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

29 HÀ NỘI xxxx3669 xxxx0344 TÔ THỊ LOAN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

30 HÀ NỘI xxxx3919 xxxx5528 VŨ HOÀNG HẢI 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

31 HÀ NỘI xxxx3400 xxxx0024 NGUYỄN THỊ THU YẾN 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

32 HÀ NỘI xxxx3784 xxxx9716 QUẢN THANH HƯỜNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

33 HẢI DƯƠNG xxxx3468 xxxx1199 VƯƠNG VĂN CHỌN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

34 HẢI DƯƠNG xxxx3499 xxxx5166 LÊ THỊ THU HƯỜNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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35 HẢI DƯƠNG xxxx3439 xxxx3109 ĐỒNG VĂN ĐÃ 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

36 HẢI DƯƠNG xxxx3438 xxxx1458 NGUYỄN VĂN TUẤN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

37 HẢI DƯƠNG xxxx3437 xxxx2412 PHẠM THỊ LÀN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

38 HẢI DƯƠNG xxxx3394 xxxx2057 VŨ TIẾN HỢP 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

39 HẢI DƯƠNG xxxx3496 xxxx5073 LÊ THỊ NGA 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

40 HẢI DƯƠNG xxxx3545 xxxx0712 LƯƠNG THỊ HUYỀN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

41 HẢI DƯƠNG xxxx3432 xxxx1444 HÀ THỊ LỤA 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

42 HẢI DƯƠNG xxxx3915 xxxx5384 LƯU THỊ HUYỀN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

43 HẢI DƯƠNG xxxx3592 xxxx4357 NGUYỄN THỊ NHAN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

44 HẢI DƯƠNG xxxx3910 xxxx5350 ĐOÀN THỊ ĐÀO 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

45 HẢI PHÒNG xxxx3705 xxxx4422 ĐẶNG THỊ KIM UYÊN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

46 HẢI PHÒNG xxxx3706 xxxx9816 HÀ THỊ PHƯƠNG THÚY 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

47 HẢI PHÒNG xxxx3743 xxxx2369 PHẠM THỊ LAN ANH 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

48 HẢI PHÒNG xxxx3746 xxxx9272 NGUYỄN ĐỨC BÀNG 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

49 HẢI PHÒNG xxxx3791 xxxx7773 TRẦN HẢI NGHĨA 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

50 HẢI PHÒNG xxxx3747 xxxx7050 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

51 HẢI PHÒNG xxxx3709 xxxx7444 VŨ THỊ MỸ HẠNH 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

52 HẢI PHÒNG xxxx3708 xxxx7774 TRẦN MINH TRÍ 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

53 HẢI PHÒNG xxxx3745 xxxx4820 VŨ THÙY LINH 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

54 HẢI PHÒNG xxxx3749 xxxx1511 TRẦN THỊ NGỌC MAI 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

55 HẢI PHÒNG xxxx3738 xxxx5194 PHẠM THỊ VÂN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

56 HẢI PHÒNG xxxx3750 xxxx9261 NGUYỄN THỊ THANH 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

57 HẢI PHÒNG xxxx3454 xxxx2288 VŨ THỊ THU NGA 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

58 HẢI PHÒNG xxxx3702 xxxx3879 HOÀNG SĨ HÀ 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

59 HỒ CHÍ MINH xxxx3450 xxxx0161 THIỀU THỊ HỒNG MINH 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

60 HỒ CHÍ MINH xxxx3576 xxxx9672 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

61 HỒ CHÍ MINH xxxx3715 xxxx9521 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

62 HỒ CHÍ MINH xxxx3716 xxxx7098 NGUYỄN HOÀNG AN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

63 HỒ CHÍ MINH xxxx3757 xxxx0646 TRẦN QUANG UYÊN THY 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

64 HỒ CHÍ MINH xxxx3447 xxxx5084 

NGUYỄN THỊ QUỲNH 

TRANG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

65 HỒ CHÍ MINH xxxx3758 xxxx4112 TRẦN THỊ MINH HIẾU 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

66 HỒ CHÍ MINH xxxx3822 xxxx3438 TỐNG VỸ PHƯỢNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

67 HỒ CHÍ MINH xxxx3386 xxxx0662 VŨ HOÀNG NGA 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

68 HỒ CHÍ MINH xxxx3577 xxxx8624 

NGUYỄN THẾ THIÊN 

TRANG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

69 HỒ CHÍ MINH xxxx3409 xxxx8937 NGUYỄN THỊ NHẬT TÂM 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

70 HỒ CHÍ MINH xxxx3523 xxxx7017 TĂNG MỘNG LINH 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

71 HỒ CHÍ MINH xxxx3491 xxxx6092 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

QUYÊN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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72 HOÀNG MAI xxxx3395 xxxx3128 LÊ DANH VINH 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

73 HUẾ xxxx3469 xxxx8972 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

74 HÙNG VƯƠNG xxxx3510 xxxx1586 NGUYỄN NGỌC TRÂM 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

75 KON TUM xxxx3824 xxxx6244 PHẠM THỊ HỒNG THU 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

76 KỲ ĐỒNG xxxx3412 xxxx6812 BÙI THỊ NGỌC BÍCH 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

77 LÂM ĐỒNG xxxx2071 xxxx2365 NGUYỄN THỊ XUÂN THU 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

78 NAM SÀI GÒN xxxx3840 xxxx7603 LÊ THỊ HƯƠNG DỊU 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

79 NAM SÀI GÒN xxxx3531 xxxx6394 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

80 NAM SÀI GÒN xxxx3837 xxxx4709 

NGUYỄN THỊ TUYẾT 

NHUNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

81 NAM SÀI GÒN xxxx3838 xxxx5826 LƯƠNG VĂN TRUNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

82 NHA TRANG xxxx3683 xxxx3765 TÔN NỮ THỊ HOÀNG OANH 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

83 NHA TRANG xxxx3707 xxxx4714 LÊ THỊ ĐÁNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

84 QUẢNG BÌNH xxxx3225 xxxx8639 TRẦN THỊ BÍCH LIÊN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

85 QUẢNG BÌNH xxxx3759 xxxx2159 NGUYỄN THỊ NGHĨA 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

86 QUẢNG BÌNH xxxx3596 xxxx0070 HOÀNG THỊ HẢI YẾN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

87 QUẢNG BÌNH xxxx3806 xxxx1471 TRẦN VĂN TÂN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

88 QUẢNG NGÃI xxxx3680 xxxx4060 ĐẶNG THỊ BÍCH KIỀU 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

89 QUẢNG NGÃI xxxx3682 xxxx4060 ĐẶNG THỊ BÍCH KIỀU 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

90 QUẢNG NINH xxxx3602 xxxx0733 DƯƠNG THỊ THÚY NGA 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

91 QUẢNG NINH xxxx3676 xxxx8041 PHẠM THỊ PHƯƠNG LOAN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

92 QUẢNG NINH xxxx3913 xxxx9882 VŨ THÙY TRANG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

93 QUẢNG NINH xxxx3920 xxxx9127 HOÀNG THỊ PHƯỢNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

94 SÀI THÀNH xxxx3431 xxxx1709 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

95 SỞ GIAO DỊCH  xxxx3587 xxxx8699 HOÀNG THỊ THANH HOA 01 chỉ vàng 9999 

96 SỞ GIAO DỊCH  xxxx3609 xxxx6985 ĐỖ THỊ HOÀNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

97 SỞ GIAO DỊCH  xxxx3644 xxxx0716 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

98 SỞ GIAO DỊCH  xxxx3851 xxxx9095 HOÀNG THỊ HÒA 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

99 SỞ GIAO DỊCH  xxxx3811 xxxx2290 LÊ THỊ THỤC ANH 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

100 SỞ GIAO DỊCH  xxxx3467 xxxx0219 ĐÀO THỊ MINH THẮNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

101 SỞ GIAO DỊCH  xxxx3606 xxxx5016 HÀ THỊ ANH ĐÀO 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

102 SỞ GIAO DỊCH  xxxx3799 xxxx9518 NGUYỄN THỊ THANH MAI 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

103 SỞ GIAO DỊCH  xxxx3495 xxxx2377 NGÔ HOÀI ANH 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

104 TÂY CẦN THƠ xxxx3396 xxxx2588 NGUYỄN THỊ MINH LAM 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

105 TÂY SÀI GÒN xxxx3446 xxxx5406 NGUYỄN TẤN LỘC 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

106 TÂY SÀI GÒN xxxx3772 xxxx6510 BÙI NHƯ HỒNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

107 TÂY SÀI GÒN xxxx3600 xxxx9976 ĐOÀN THỊ NGỌC CHÂU 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

108 THĂNG LONG xxxx3574 xxxx9200 NGUYỄN THU HIỀN 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

109 THĂNG LONG xxxx3886 xxxx1585 HOÀNG THỊ DỆT 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

110 THĂNG LONG xxxx3610 xxxx0144 ĐẶNG HOÀNG LAN 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 
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111 THĂNG LONG xxxx3762 xxxx1222 ĐINH THỊ PHƯƠNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

112 THĂNG LONG xxxx3908 xxxx9367 NGUYỄN THỊ THU 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

113 THÀNH CÔNG xxxx3664 xxxx6488 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

114 THÀNH CÔNG xxxx3569 xxxx0674 HOÀNG THỊ XUÂN 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

115 THÀNH CÔNG xxxx3631 xxxx5162 TRỊNH THU HẰNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

116 THÀNH CÔNG xxxx3809 xxxx8908 HỒ THỊ TUẤN LINH 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

117 THÀNH CÔNG xxxx3481 xxxx0744 QUÁCH THỊ PHƯƠNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

118 THÀNH CÔNG xxxx3641 xxxx4360 PHẠM THU THÙY 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

119 THÀNH CÔNG xxxx3630 xxxx2236 TRẦN THỊ HẠNH NGUYÊN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

120 THANH XUÂN xxxx3465 xxxx1738 NGUYỄN VĂN LÝ 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

121 THANH XUÂN xxxx2978 xxxx0187 NGUYỄN HẢI YẾN 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

122 THANH XUÂN xxxx3909 xxxx3722 NGÔ THỊ LAN PHƯƠNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

123 THANH XUÂN xxxx3890 xxxx0125 PHẠM BÍCH THỦY 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

124 THỦ ĐỨC xxxx3436 xxxx0011 PHAN THỊ THANH PHƯỢNG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

125 THỦ ĐỨC xxxx3425 xxxx3250 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

126 TIỀN GIANG xxxx3290 xxxx8856 NGUYỄN THỊ TRANG 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

127 VĨNH PHÚC xxxx3670 xxxx1720 NGUYỄN  LAM 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

128 VĨNH PHÚC xxxx3484 xxxx2160 NGUYỄN THỊ THÚY 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

129 VĨNH PHÚC xxxx3485 xxxx2160 NGUYỄN THỊ THÚY 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
 

 

 


